
Phụ lục 1 
PHÒNG GDĐT HUYỆN NAM TRÀ MY 
  TRƯỜNG…………………………….. 
 

BÁO CÁO SỐ LIỆU THỰC TRẠNG VỀ ĐỘI NGŨ, CSVC VÀ VIỆC TỔ CHỨC DẠY BƠI  
CHO HỌC SINH TH VÀ THCS 

1. Số liệu về đội ngũ giáo viên Giáo dục thể chất cấp TH và THCS năm học 2023-2024 
 

Số lượng giáo viên Giáo dục thể chất 
Số giáo viên GDTC được đào tạo/bồi dưỡng 

 chuyên sâu môn Bơi 
Số giáo viên GDTC có kiến thức về kỹ năng 

phòng tránh tai nạn đuối nước (được đào tạo, 
bồi dưỡng, tập huấn) 

TH THCS Tổng cộng ĐH CĐ Trung cấp Chứng 
chỉ Tổng TH THCS Tổng cộng 

SL TL SL TL SL TL 
              

 
2. Danh sách bể bơi cố định và di động hiện có (ngoài trường học) 
2.1. Danh sách bể bơi di động  

   
TT Địa chỉ bể bơi (ghi đến thôn/KP và xã/phường) Đơn vị /cá nhân quản lý bể bơi 
1   
2   
…   

2.2. Danh sách bể bơi cố định  
TT Địa chỉ bể bơi Đơn vị /cá nhân quản lý bể bơi 
1   
2   
…   

 
 
 
 



3. Danh sách bể bơi cố định và di động hiện có trong trường học  
3.1. Các trường TH 
a. Danh sách bể bơi di động  

TT Tên trường Địa chỉ (ghi đến thôn/KP 
và xã/Phường/Thị trấn) 

Tình trạng sử dụng 
Điều kiện vận hành, bảo 

dưỡng 
(Đánh dấu X vào ô tương ứng) 

Nguồn kinh phí đầu tư 

Đang sử 
dụng 

Không sử 
dụng (ghi lý 

do) 
Đảm bảo Không đảm bảo/ghi 

lý do không đảm bảo 

Ngân sách (đánh 
dấu X vào ô 
tương ứng) 

XHH (ghi rõ đơn vị/cá 
nhân tài trợ) 

1         
…         

b. Danh sách bể bơi cố định 

TT Tên trường Địa chỉ (ghi đến thôn/KP 
và xã/Phường/Thị trấn) 

Tình trạng sử dụng 
Điều kiện vận hành, bảo 

dưỡng 
(Đánh dấu X vào ô tương ứng) 

Nguồn kinh phí đầu tư 

Đang sử 
dụng 

Không sử 
dụng (ghi lý 

do) 
Đảm bảo Không đảm bảo/ghi 

lý do không đảm bảo 

Ngân sách (đánh 
dấu X vào ô 
tương ứng) 

XHH (ghi rõ đơn vị/cá 
nhân tài trợ) 

1         
…         

3.2. Các trường THCS và TH&THCS 
a. Danh sách bể bơi di động 

TT Tên trường Địa chỉ (ghi đến thôn/KP 
và xã/Phường/Thị trấn) 

Tình trạng sử dụng 
Điều kiện vận hành, bảo 

dưỡng 
(Đánh dấu X vào ô tương ứng) 

Nguồn kinh phí đầu tư 

Đang sử 
dụng 

Không sử 
dụng (ghi lý 

do) 
Đảm bảo Không đảm bảo/ghi 

lý do không đảm bảo 

Ngân sách (đánh 
dấu X vào ô 
tương ứng) 

XHH (ghi rõ đơn vị/cá 
nhân tài trợ) 

1         
…         

b. Danh sách bể bơi cố định  

TT Tên trường Địa chỉ (ghi đến thôn/KP 
và xã/Phường/Thị trấn) 

Tình trạng sử dụng 
Điều kiện vận hành, bảo 

dưỡng 
(Đánh dấu X vào ô tương ứng) 

Nguồn kinh phí đầu tư 

Đang sử 
dụng 

Không sử 
dụng (ghi lý 

do) 
Đảm bảo Không đảm bảo/ghi 

lý do không đảm bảo 

Ngân sách (đánh 
dấu X vào ô 
tương ứng) 

XHH (ghi rõ đơn vị/cá 
nhân tài trợ) 

1         
…         

 



   4. Số liệu tổ chức dạy bơi trong trường TH, THCS 
   4.1. Tổ chức dạy bơi, tập huấn kỹ năng phòng tránh đuối nước cho học sinh 
 

Tổ chức dạy bơi trong nhà trường  
trong năm học 2022-2023 

Tổ chức tập huấn kỹ năng phòng tránh đuối nước cho HS trong thời 
gian qua 

Tiểu học  THCS và trường 2 cấp học TH&THCS TH THCS và trường 2 cấp 
học TH&THCS Tổng cộng 

Có thực 
hiện 

Số tiết dạy bình 
quân/ tuần/lớp 

Không thực 
hiện 

Có thực 
hiện 

Số tiết dạy bình 
quân/ tuần/lớp 

Không thực 
hiện 

Có thực 
hiện 

Không 
thực hiện 

Có thực 
hiện 

Không 
thực hiện 

Có 
thực 
hiện 

Không 
thực 
hiện 

            

   4.2. Số liệu học sinh biết bơi, có kỹ năng phòng tránh đuối nước (điều tra tháng 9/2023) 
 Tổng số học sinh năm 

học 2023-2024 
Số lớp năm học 

2023-2024 Số học sinh biết bơi Số học sinh chưa biết bơi Số học sinh đã được tập huấn kỹ năng 
phòng tránh đuối nước 

TH THCS Tổng TH THCS Tổng TH THCS Tổng TH THCS Tổng TH THCS Tổng 
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL 

                        
 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ HIỆU TRƯỞNG 
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Phụ lục 2 
PHÒNG GDĐT HUYỆN NAM TRÀ MY 
  TRƯỜNG………………………… 
 

BÁO CÁO SỐ LIỆU ĐỀ XUẤT VỀ TRANG THIẾT BỊ, XÂY DỰNG BỂ BƠI VÀ VIỆC TỔ CHỨC DẠY BƠI  
CHO HỌC SINH TH VÀ THCS TRONG THỜI GIAN ĐẾN 

I. Đề xuất trang thiết bị, dụng cụ bổ sung cho các bể bơi hiện có trong trường học  

TT Tên trường Địa chỉ (ghi đến thôn/KP 
và xã/Phường/Thị trấn) 

Số lượng thiết bị, dụng cụ đề xuất Mái che 
(hồ bơi 
di động) 

Hệ thống vận 
hành, xử lý nước 

Các thiết bị khác 
(nếu có) Áo phao Phao tim Sào cứu hộ 

1         
…         

II. Đề xuất xây dựng bể bơi di động hoặc cố định trong trường học tại các đơn vị theo danh sách sau 

TT Tên trường Địa chỉ Loại bể bơi 
Cố định Di động 

1     
2     
​  
III. Đề xuất về tổ chức dạy bơi và tập huấn kỹ năng phòng tránh đuối nước cho học sinh trong thời gian đến: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ HIỆU TRƯỞNG 
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ (Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 

 
​  


